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 TT Mã học viên Họ Tên Bài nộp:Bài Kiểm tra GK
lần 2

1 19571402010004 Hoàng Thị Kiều Anh 9.0

2 19571402010139 Nguyễn Thị Quỳnh Anh 9.0

3 19571402010001 Phạm Thị Ánh 9.0

4 19571402010015 Nguyễn Thị Duyên 9.0

5 19571402010057 Lê Thị Hải 9.0

6 19571402010115 Nguyễn Thị Hải 9.0

7 19571402010065 Hà Ngân Hạnh 9.0

8 19571402010150 Nguyễn Thị Khánh Hằng 9.0

9 19571402010079 Nguyễn Thị Thu Hằng 9.0

10 19571402010124 Nguyễn Thị Thúy Hằng 9.0

11 19571402010037 Hồ Thị Hoa 8.0

12 19571402010017 Nguyễn Thị Thúy Hòa 8.0

13 19571402010146 Lê Khánh Huyền 8.0

14 19571402010080 Lê Thị Huyền 8.0

15 19571402010148 Ngô Thị Huyền 8.0

16 19571402010066 Nguyễn Thị Huyền 8.0

17 19571402010064 Nguyễn Thị Huyền 8.0

18 19571402010136 Nguyễn Thị Hường -

19 19571402010088 Võ Thị Hương 8.0

20 19571402010110 Đào Thị Hoài Linh 8.0

21 19571402010026 Đặng Thị Huyền Linh 8.5

22 19571402010144 Hoàng Thị Hồ Linh 8.5

23 19571402010131 Lê Thị Linh 8.5

24 19571402010052 Nguyễn Thị Linh 8.5

25 19571402010143 Vi Thị Linh 8.5

26 19571402010138 Hán Thị Quỳnh Na 8.5

27 19571402010063 Nguyễn Thị Nga 8.5

28 19571402010086 Trần Hoàng Quỳnh Như 8.5

29 19571402010118 Nguyễn Thị Oanh 8.5

30 19571402010103 Nguyễn Thị Kim Oanh 8.5

31 19571402010042 Phạm Thị Hà Phương 9.0

32 19571402010090 Nguyễn Thị Diễm Quỳnh 9.0
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33 19571402010120 Nguyễn Thị Xuân Quỳnh 9.0

34 19571402010047 Nguyễn Thị Thanh Tâm 9.0

35 19571402010099 Lê Thị Phương Thảo 9.0

36 19571402010121 Nguyễn Thị Thanh Thảo 9.0

37 19571402010134 Lê Thị Thắm 9.0

38 19571402010074 Đặng Thị Thu 9.0

39 19571402010098 Nguyễn Thị Thu Thủy 9.0

40 19571402010008 Trần Thị Hoài Thương 7.0

41 19571402010034 Đặng Thị Thủy Tiên 7.0

42 19571402010006 Phan Thị Thủy Tiên 7.0

43 19571402010154 Cao Thị Trầm 7.0

44 19571402010127 Nguyễn Thị Trinh 7.0

45 19571402010078 Trần Thị Uyên 7.0

46 19571402010010 Hoàng Thị Yến 7.0

47 19571402010100 Hoàng Thị Yến 7.0

48 19571402010161 Lê Thị Hải Yến 7.0
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